Đề có 02 trang


	PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ (2012–2013)
ĐỀ THI MÔN MÁY TÍNH CẦM TAY 8

Thời gian làm bài : 120 phút (không kể giao đề)


  Họ và tên  ………………………… ……. Trường THCS …………..…… SBD …. ………



Không cần trình bày cách bấm máy, chỉ cần ghi kết quả ở chỗ trống
	
	Nội dung yêu cầu
	Kết quả (đáp án)

	Câu 1
(1 đ)
	a) Tính 
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 tại a = 2012; b = 2013
	A = 

	
	b) Tính B (chính xác đến 5 chữ số thập phân)
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	B = 

	Câu 2
(1 đ)
	Cho hai số a = 90756918 và  b = 14676975. 
a) Ước chung lớn nhất (a, b) là bao nhiêu ?

b) Bội chung nhỏ nhất (a, b) là bao nhiêu ?
	UCLN = 
BCNN = 

	Câu 3
(1 đ)
	a) Cho 
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 , tìm x (ghi dạng hỗn số).
	x =

	
	b) Tìm m dương để phương trình sau nhận x = 3 là nghiệm (chính xác đến 4 chữ số thập phân):  
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	m = 

	Câu 4
(2 đ)
	a) Tính C = 
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 (chính xác đến 4 chữ số thập phân)
	C = 

	
	b) Tính  
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 (chính xác đến 5 chữ số thập phân)
	D = 

	
	c) Tính 
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	E = 

	
	d) Tính 
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 (chính xác đến 4 chữ số thập phân)
	F = 

	Câu 5
(2 đ)
	a) Một người vay 20 triệu đồng với lãi suất 16,5%/năm. Mỗi tháng trả x = 840.000đ tiền gốc và y tiền lãi. Hỏi sau 12 tháng, phải trả cho ngân hàng cả lãi và gốc bao nhiêu? (tiền lãi tính theo tiền gốc giảm dần).
	T = 

	
	

b) Một người gửi vào ngân hàng số tiền 300 triệu đồng không kì hạn, lãi suất 0,5% một tháng. Sau 5 năm số tiền người ấy cả gốc lẩn lãi là bao nhiêu đồng ? Lấy tròn số đến 0 chữ số thập phân.
	y = 

	
	c) Tính gần đúng (tính đến 2 chữ số thập phân) số % lương được tăng thêm nếu ban đầu là 830.000đ sau đó tăng đến 1.050.000đ.
	Tăng 

	
	d) Dân số của một nước hiện nay là 81 000 000 người, hằng năm dân số nước đó tăng trung bình 1,17%. Hỏi sau 10 năm, dân số nước đó là bao nhiêu người?
	z = 

	Câu 6
(2 đ)

	 Giải hệ phương trình 
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	Câu 7
(2 đ)
	a) Tính tổng M biết x = (1,2012 (Tính đến 5 chữ số thập phân)
M = 321x2 ( 123x13 + 312x21 ( 132x + 112233
	M = 

	
	b) Phân số 
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 khi viết dưới dạng số thập phân ta được một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hỏi chu kì của nó có bao nhiêu chữ số, viết chu kì của nó.
	

	Câu 8
(2đ)

	a) Tính 
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	N =

	
	b) 
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(chính xác đến 4 chữ số thập phân)
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	c) Tìm 5% của 
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	d) Tính  P = 23 + 27 + 211 +…….+ 231
	P = 

	Câu 9
(3đ)

	a) Dự báo với mức độ tiêu thụ dầu không đổi như hiện nay, trữ lượng dầu của một quốc gia sẽ hết sau 50 năm nếu thay vì mức tiêu thụ dầu không đổi. Nhưng do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ dầu tăng lên 3%/năm. Hỏi sau bao nhiêu năm số dầu dự trữ sẽ hết?
	

	
	 b) Một ngọn đèn đặt ở vị trí A, hình chiếu của nó trên mặt đất là H. Đặt một chiếc cọc dài 1,6m ở hai vị trí B và C thẳng hàng với H, khi đó bóng của chiếc cọc trên mặt đất dài 0,4 m và 0,6 m. Biết khoảng cách của hai chiếc cọc bằng 1,4 m. Tính độ cao ngọn đèn.
	AH = 

	Câu 10
(4đ)

	Cho hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh  AB = m và BC = n. Từ A kẻ AH vuông góc với đường chéo BD.
	

	
	a) Tính diện tích tam giác ABH theo m và n.
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	b)  Cho biết m = 2011,2012 cm và n = 2010,2011cm. Tính diện tích tam giác ABH (chính xác đến 3 chữ số thập phân).
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Hết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ NĂM HỌC 2011 – 2012 
MÔN MÁY TÍNH CẦM TAY 8

	
	Nội dung yêu cầu
	Kết quả (đáp án)

	Câu 1
(1 đ)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

	a) Tính 
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 tại a =2012; b= 2013
	A = 0,9980

	
	b) Tính B (chính xác đến 5 chữ số thập phân)
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	B = 1303,858414

	Câu 2
(1 đ)
	Cho hai số a = 90756918 và  b = 14676975. 

a) Ước chung lớn nhất (a, b) là bao nhiêu ?

b) Bội chung nhỏ nhất (a, b) là bao nhiêu ?
	UCLN = 387
BCNN = 3441956115150

	Câu 3
(1 đ)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

	a) Cho 
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	b) Tìm m dương để phương trình sau nhận x = 3 là nghiệm (chính xác đến 4 chữ số thập phân):  
[image: image22.wmf]5422

24570

++-+--=

xxmxxxm


	m = 20,9743

	Câu 4
(2 đ)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

	a) Tính C = 
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 (chính xác đến 4 chữ số thập phân)
	C = 2,4794

	
	b) Tính  
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 (chính xác đến 5 chữ số thập phân)
	D = 32,02518

	
	c) Tính 
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	d) Tính 
[image: image27.wmf]3
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 (chính xác đến 4 chữ số thập phân)
	F = 36,6513

	Câu 5
(2 đ)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

	a) Một người vay 20 triệu đồng với lãi suất 16,5%/năm. Mỗi tháng trả x = 840.000đ tiền gốc và y tiền lãi. Hỏi sau 12 tháng, phải trả cho ngân hàng cả lãi và gốc bao nhiêu? (tiền lãi tính theo tiền gốc giảm dần).
	T = 12.617.700đ

	
	b) Một người gởi vào ngân hàng số tiền 300 triệu đồng không kì hạn, lãi suất 0,5% một tháng. Sau 5 năm số tiền người ấy cả gốc lẩn lãi là bao nhiêu đồng ? Lấy tròn số đến 0 chữ số thập phân.
	y = 404.655.046đ

	
	c) Tính gần đúng (tính đến 2 chữ số thập phân) số % lương được tăng thêm nếu ban đầu là 830.000đ sau đó tăng đến 1.050.000đ.
	Tăng 26,51%

	
	d) Dân số của một nước hiện nay là 81 000 000 người, hằng năm dân số nước đó tăng trung bình 1,17%. Hỏi sau 10 năm, dân số nước đó là bao nhiêu người?
	z = 90.991.855

người

	Câu 6
(2 đ)

	 Giải hệ phương trình 
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	Câu 7
(2 đ)

a) 1đ

b) 1đ
	a) Tính tổng M biết x = (1,2012 (Tính đến 5 chữ số thập phân)
M = 321x2 ( 123x13 + 312x21 ( 132x + 112233
	M = 99529,89462

	
	b) Phân số 
[image: image30.wmf]47
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 khi viết dưới dạng số thập phân ta được một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hỏi chu kì của nó có bao nhiêu chữ số, viết chu kì của nó.
	Chu kì có 15 số: 0,(516129032258064)

	Câu 8
(2đ)
Mỗi ý đúng 0,5 điểm

	a) Tính 
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	b) 
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(chính xác đến 4 chữ số thập phân)
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	c) Tìm 5% của 
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	d) Tính  P = 23 + 27 + 211 +…….+ 231
	P = 2290649224

	Câu 9
(3đ)

Mỗi ý đúng 1,5 điểm

	a) Dự báo với mức độ tiêu thụ dầu không đổi như hiện nay, trữ lượng dầu của một quốc gia sẽ hết sau 50 năm nếu thay vì mức tiêu thụ dầu không đổi. Nhưng do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ dầu tăng lên 3%/năm. Hỏi sau bao nhiêu năm số dầu dự trữ sẽ hết?
	31 năm

	
	 b) Một ngọn đèn đặt ở vị trí A, hình chiếu của nó trên mặt đất là H. Đặt một chiếc cọc dài 1,6m ở hai vị trí B và C thẳng hàng với H, khi đó bóng của chiếc cọc trên mặt đất dài 0,4 m và 0,6 m. Biết khoảng cách của hai chiếc cọc bằng 1,4 m. Tính độ cao ngọn đèn.
	AH = 
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	Câu 10
(4đ)
Mỗi ý đúng 2 điểm

	Cho hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh  AB = m và BC = n. Từ A kẻ AH vuông góc với đường chéo BD.
	

	
	a) Tính diện tích tam giác ABH theo m và n.
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	b)  Cho biết m = 2011,2012 cm và n = 2010,2011cm. Tính diện tích tam giác ABH (chính xác đến 3 chữ số thập phân).
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Mã số phách





Giám thị 1











Giám thị 2








Mã số phách





Giám khảo 1





Giám khảo 2
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